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Điện Biên Phủ, ngày         tháng       năm 2025 

 

   Kính gửi:  

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố. 

Thực hiện Công văn số 81/VPUB-KSTT ngày 23/01/2025 của Văn phòng 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên theo Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 20/01/2025 

của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.  

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai 10 thủ tục hành chính, không công 

khai 06 thủ tục hành chính cấp huyện tại Quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở 

dữ liệu TTHC của Cổng dịch vụ công quốc gia đã hoàn thành. Các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Quản lý đô thị, cụ thể: 

1. Thủ tục hành chính công khai  

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

1 1.013236.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án 

2 1.013231.000.00.00.H18 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

3 1.013233.000.00.00.H18 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

đặc biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 
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tuyến trong đô thị/Dự án) 

4 1.013235.000.00.00.H18 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) 

5 1.013225.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

6 1.013229.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo 

/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

7 1.013232.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp 

IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

8 1.013226.000.00.00.H18 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

9 1.013227.000.00.00.H18 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

10 1.013228.000.00.00.H18 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 
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2. Thủ tục hành chính không công khai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

1 1.009994.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  

2 1.009995.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với 

công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo 

/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho 

công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

3 1.009996.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp 

IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  

4 1.009997.000.00.00.H18 

Cấp điều chỉnh giấy phép đối với công trình cấp III, 

cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  

5 1.009998.000.00.00.H18 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 

III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  

6 1.009999.000.00.00.H18 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ  

UBND thành phố yêu cầu:   

- Phòng Quản lý đô thị: Khai thác thông tin, niêm yết công khai 10 TTHC 

và bỏ niêm yết công khai 06 TTHC nêu trên trên bảng niêm yết tại Bộ phận tiếp 

nhận và Trả kết quả của UBND thành phố; 
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- Phòng Văn hoá - Thông tin: Công khai 10 TTHC và bỏ niêm yết công khai 

06 TTHC nêu trên trên Cổng thông tin điện tử thành phố để tạo điều kiện thuận lợi 

cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện. 

Nhận được Văn bản này, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị quan tâm triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quý Hùng 
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